
	BỘ Y TẾ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:      /202  /TT-BYT
	 Hà Nội, ngày     tháng    năm 202


THÔNG TƯ

Quy định thành phần hồ sơ, mẫu và chế độ lưu trữ hồ sơ giám định pháp y            

Căn cứ Luật Giám định tư pháp ngày 20 tháng 6 năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp ngày 20 tháng 6 năm 2020; 
Căn cứ Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp; Nghị định số 157/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh,
Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định thành phần hồ sơ, mẫu và chế độ lưu trữ hồ sơ giám định pháp y.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định thành phần hồ sơ, mẫu và chế độ lưu trữ hồ sơ giám định pháp y.

Điều 2. Thành phần hồ sơ giám định pháp y

1. Thành phần hồ sơ giám định pháp y theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật Giám định tư pháp.

2. Các tài liệu khác có liên quan đến việc giám định:
a) Hồ sơ bệnh án;

b) Tài liệu y tế (nếu có); 
c) Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

Điều 3. Mẫu sử dụng trong giám định pháp y
1. Quyết định phân công người giám định theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này;
2. Biên bản giao nhận đối tượng giám định theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này;

3. Biên bản lấy mẫu giám định theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư này;
4. Biên bản giao nhận mẫu giám định theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư này;
5. Phiếu yêu cầu khám chuyên khoa, cận lâm sàng theo Mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư này;

6. Biên bản hội chẩn theo Mẫu số 06 ban hành kèm theo Thông tư này;

7. Biên bản bàn giao kết luận giám định theo Mẫu số 07 ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 3. Chế độ lưu trữ hồ sơ giám định pháp y

1. Giao nhận hồ sơ giám định pháp y:
a) Hồ sơ giám định pháp y đưa vào lưu trữ là những hồ sơ đã hoàn thành giám định, hoàn thiện đầy đủ các thủ tục hành chính theo quy định.
b) Việc bàn giao hồ sơ phải được thể hiện bằng biên bản bàn giao giữa bộ phận chuyên môn và bộ phận lưu trữ.
2. Bảo quản hồ sơ giám định pháp y: Thời hạn bảo quản hồ sơ giám định pháp y được thực hiện theo quy định tại nhóm I, mục 23, Thông tư số 53/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Y tế Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên môn nghiệp vụ ngành Y tế.

3. Khai thác, sử dụng hồ sơ giám định pháp y:
a) Đại diện cơ quan quản lý nhà nước về y tế, cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án, thanh tra chuyên ngành y tế, tổ chức giám định pháp y và các cá nhân, tổ chức khác được tiếp cận, cung cấp hồ sơ pháp y để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật có liên quan. 
b) Tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng hồ sơ giám định pháp y phải có văn bản đề nghị ghi rõ mục đích trình Thủ trưởng cơ quan phê duyệt và phải bảo đảm bí mật thông tin trong hồ sơ giám định, sử dụng hồ sơ giám định đúng mục đích, đúng thẩm quyền.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh có trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức phổ biến, triển khai, hướng dẫn thực hiện Thông tư này trên phạm vi toàn quốc;

b) Chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Thông tư này trên toàn quốc.
2. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Y tế Bộ, ngành chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra tổ chức pháp y thuộc thẩm quyền thực hiện quy định ban hành tại Thông tư này.
3. Tổ chức giám định pháp y và đơn vị thực hiện giám định pháp y trên toàn quốc có trách nhiệm:

a) Tổ chức phổ biến, triển khai, hướng dẫn thực hiện Thông tư theo phạm vi, chức năng, nhiệm vụ được giao;
b) Xây dựng quy trình giao nhận, bảo quản, khai thác sử dụng hồ sơ giám định pháp y tại đơn vị;
c) Bố trí khu lưu trữ hồ sơ riêng biệt, có diện tích đủ lớn, được trang bị phương tiện để hồ sơ, đảm bảo thuận lợi cho quá trình quản lý, bảo quản và lưu trữ hồ sơ giám định, phòng chống cháy nổ, động vật, côn trùng gây hại;
d) Phân công, bố trí người, bộ phận phù hợp trực tiếp thực hiện quản lý, bảo quản và lưu trữ hồ sơ giám định. Tạo điều kiện thuận lợi về trang bị kỹ thuật, cơ sở vật chất phục vụ công tác quản lý, bảo quản, lưu trữ hồ sơ giám định;
đ) Chỉ đạo kiểm tra, rà soát hồ sơ lưu trữ, kịp thời phát hiện hồ sơ có dấu hiệu hư hỏng, thất lạc, để khắc phục theo quy định.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Bộ; Chánh Thanh tra Bộ; Vụ trưởng; Cục trưởng; Tổng Cục trưởng thuộc Bộ Y tế, Y tế Bộ, ngành; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này.
Trong quá trình thực hiện, trường hợp có vướng mắc, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Y tế (Cục Quản lý Khám, chữa bệnh) để xem xét, giải quyết./.
	Nơi nhận:

- Uỷ ban Xã hội của Quốc hội (để giám sát);

- Văn phòng Chính phủ (Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ);
- Bộ trưởng Bộ Y tế (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng Bộ Y tế;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Các Bộ, Cơ quan ngang bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ;

- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế; 

- Lưu: VT, KCB, PC.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đỗ Xuân Tuyên


PHỤ LỤC
BIỂU MẪU SỬ DỤNG TRONG GIÁM ĐỊNH PHÁP Y 

(Ban hành kèm theo Thông tư số       /TT-BYT ngày        tháng   năm 202 

của Bộ trưởng Bộ Y tế)
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	Mẫu số 07
	Biên bản bàn giao Kết luận giám định 


Mẫu số 01. Quyết định phân công người giám định 
	ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN         

 CƠ QUAN GIÁM ĐỊNH


Số……./QĐ….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..….., ngày…. tháng… năm….


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công người thực hiện giám định

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN GIÁM ĐỊNH

- Căn cứ…………………………………………………………….……...;

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ ………………………………………….….;

- Căn cứ Quyết định trưng cầu giám định số ….., ngày …….. của…….. (tên cơ quan trưng cầu giám định);

- Theo đề nghị của…………………………………………………….

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công các giám định viên và người giúp việc cho giám định viên có tên sau đây tham gia giám định vụ:………………………………. (nếu đối tượng giám định là người, ghi rõ họ tên, năm sinh, địa chỉ của đối tượng giám định) theo Quyết định trưng cầu……..của……………………………….
1. ………………………………. - Giám định viên: 

2. ………………………………. - Giám định viên:

3. ………………………………. - Giám định viên:

4. ………………………………. - Người giúp việc

5. ………………………………. - Người giúp việc 

6. ………………………………. - Người giúp việc

Điều 2. Những người có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm giám định theo quy định của Luật giám định tư pháp và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Điều 3. Những đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

	Nơi nhận:

- Như Điều 2, 3;

- Lưu VT, hồ sơ giám định. 
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu) 


Mẫu số 02. Biên bản giao nhận đối tượng giám định 
	ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN

CƠ QUAN GIÁM ĐỊNH


	  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



	
	                           ……….., ngày…….. tháng…... năm …..


BIÊN BẢN GIAO NHẬN ĐỐI TƯỢNG GIÁM ĐỊNH

(Dùng cho đối tượng là người, vật chứng, hồ sơ giám định)

Hồi….. giờ.…. phút, ngày….. tháng..... năm…. tại…………………. (ghi địa điểm tiến hành giao nhận).  

Căn cứ Quyết định trưng cầu số: ......... ngày .... tháng ..... năm ....... của………………………(ghi tên cơ quan trưng cầu).
Chúng tôi: 

Bên giao: …………………………(Ghi rõ họ tên, chức danh, đơn vị)  

Bên nhận: …………………………(Ghi rõ họ tên, chức danh, đơn vị): 

Đã tiến hành giao và nhận đối tượng giám định theo Quyết định trưng cầu giám định như sau:

Đối tượng giám định là người (ghi họ tên, năm sinh, giới tính)
Đối tượng giám định là vật chứng, hồ sơ (ghi rõ tình trạng niêm phong, liệt kê đầy đủ thành phần mẫu vật, hồ sơ,…).
Việc giao, nhận kết thúc hồi .......giờ........cùng ngày. Biên bản này được lập thành hai bản, mỗi bên giữ một bản.
	BÊN GIAO

(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	BÊN NHẬN

(Ký, ghi rõ họ tên)


Mẫu số 03. Biên bản lấy mẫu giám định
	ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN
CƠ QUAN GIÁM ĐỊNH


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………, ngày……tháng…...năm……..

	
	        


BIÊN BẢN LẤY MẪU GIÁM ĐỊNH

Hồi….. giờ.…. phút, ngày….. tháng..... năm…. tại…………… (ghi địa điểm tiến hành lấy mẫu).  

Căn cứ Quyết định trưng cầu (hoặc yêu cầu) giám định pháp y số……/…..…, ngày……tháng…...năm.....…của……….…….……(ghi rõ tên cơ quan trưng cầu, người yêu cầu giám định).
Chúng tôi gồm: 

Người lấy mẫu (Ghi rõ họ tên, chức danh, đơn vị):

1:…………………………………………………………………………....


2:………………………………………………………………………....…

Người được lấy mẫu (Ghi rõ họ tên, địa chỉ):


1:………………………………………………………………....…………


2:…………………………………………………………………....………


3: ………………………………………………………….………......……

Với sự chứng kiến của: (Ghi rõ họ tên người chứng kiến, cơ quan trưng cầu, người giám hộ…)

1:……………………..……………….……………………………....……

2:………………………………………………...…………………....……

Đã tiến hành lấy mẫu……….....vào hồi…..giờ.….phút, ngày.......tháng….. năm……tại……………………(ghi địa điểm nơi tiến hành lấy mẫu) như sau:
1. Loại mẫu: ……………………………………………………………

2. Vị trí lấy mẫu: ………………………………………..…………………

3. Số lượng mẫu: …………………………………………………………..

(Trong trường hợp lấy mẫu ngoài cơ quan giám định, cần tiến hành niêm phong trước khi bàn giao cho cơ quan giám định).

Mẫu sau khi lấy xong được lưu tại cơ quan giám định để bảo quản và tiến hành giám định.

Chụp ảnh người được lấy mẫu (trong trường hợp cần thiết).

Việc lấy mẫu kết thúc hồi ..............giờ................cùng ngày. Biên bản này được lập thành….. bản, mỗi bên giữ một bản.

	NGƯỜI ĐƯỢC LẤY MẪU
(Ký, ghi rõ họ tên)
	NGƯỜI CHỨNG KIẾN       NGƯỜI LẤY MẪU

(Ký, ghi rõ họ tên)                  (Ký, ghi rõ họ tên)


Mẫu số 04. Biên bản giao nhận mẫu giám định

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN   
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CƠ QUAN GIÁM ĐỊNH           
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                        

………, ngày …… tháng …... năm ……  

BIÊN BẢN GIAO NHẬN MẪU GIÁM ĐỊNH 

(Dùng cho giao nhận mẫu mô bệnh học, độc chất, ADN…)

Hồi….. giờ.…. phút, ngày….. tháng..... năm…. tại…………… (ghi địa điểm tiến hành giao nhận mẫu).  

Căn cứ Quyết định trưng cầu số: ......... ngày ...... tháng ....... năm ........... của……………(ghi rõ tên cơ quan trưng cầu, người yêu cầu giám định).          

Chúng tôi: 

Bên giao: ……………………………..(Ghi rõ họ tên, chức danh, đơn vị):  

Bên nhận: …………………………….(Ghi rõ họ tên, chức danh, đơn vị): 

Đã tiến hành mở niêm phong và giao nhận mẫu giám định theo Quyết định trưng cầu giám định như sau:
- Mô tả tình trạng niêm phong mẫu.  

- Mô tả tình trạng đóng gói, bảo quản mẫu:…(dụng cụ chứa mẫu, phương thức bảo quản…)

- Mô tả các đặc điểm mẫu:…. (loại mẫu, số lượng, khối lượng, tính chất, đặc điểm mẫu.

- Chụp ảnh (nếu cần thiết).

Việc giao, nhận kết thúc hồi ..............giờ................cùng ngày. Biên bản này được lập thành hai bản, mỗi bên giữ một bản. 
	BÊN GIAO

(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	BÊN NHẬN

(Ký, ghi rõ họ tên)


Mẫu số 05. Phiếu yêu cầu khám chuyên khoa, cận lâm sàng
	  ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	CƠ QUAN GIÁM ĐỊNH
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số giám định/(loại GĐ)
	


PHIẾU YÊU CẦU KHÁM CHUYÊN KHOA/CẬN LÂM SÀNG

Kính gửi: ………………………………………………………………………..

Họ và tên: …………………………………Sinh năm…………...Nam/Nữ

Nghề nghiệp:…………………………………………………………………….

Địa chỉ:……………………………………………………………………………

Là đương sự đang giám định tại:……………………..(tên cơ quan giám định).

Chẩn đoán:………………………………………………………………………

Yêu cầu:………………………………………………………………………

Ngày.…tháng….năm…..

GIÁM ĐỊNH VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

KẾT QUẢ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ngày.…tháng …. năm …..

BÁC SĨ CHUYÊN KHOA

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Yêu cầu niêm phong kết quả)

Mẫu số 06. Biên bản hội chẩn

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CƠ QUAN GIÁM ĐỊNH
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




...., ngày ….. tháng ….. năm ….
BIÊN BẢN HỘI CHẨN CHUYÊN MÔN
Vụ (số giám định)/(loại GĐ)
1. Thời gian hội chẩn: Vào hồi…..giờ….. ngày…./…./…….

2. Địa điểm hội chẩn: …………………………………………………………..

3. Thành phần tham gia hội chẩn:

- Chủ trì hội chẩn:………………………………………………………………..

- Thư ký hội chẩn:……………………………………………………………….

- Giám định viên tham gia hội chẩn (ghi đầy đủ họ tên của từng GĐV)

- Chuyên gia mời tham gia hội chẩn (ghi đầy đủ họ tên, trình độ chuyên môn của từng chuyên gia).

Đã tiến hành hội chẩn vụ giám định số:………………………………………….

Họ và tên: ……………………………….…….. Năm sinh………………….….

4. Nội dung hội chẩn

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5. Kết luận hội chẩn:……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..

Thư ký 

         

 
    Chủ trì

(Ký, ghi rõ họ tên)                                       (Ký, ghi rõ họ tên)

Các thành viên tham gia Hội chẩn

(Ký, ghi rõ họ tên)
Mẫu số 07. Biên bản bàn giao Kết luận giám định

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


CƠ QUAN GIÁM ĐỊNH 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN
BÀN GIAO KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH

Hồi….. giờ.…. phút, ngày….. tháng..... năm…. tại……………… (ghi địa điểm tiến hành giao nhận Kết luận giám định).  

Căn cứ Quyết định trưng cầu/yêu cầu giám định số: ....... ngày .... tháng .... năm ..... của……………………………….(Tên cơ quan trưng cầu/yêu cầu giám định)               

Chúng tôi: 

Bên giao: …………………………….(Ghi rõ họ tên, chức danh, đơn vị)  

Bên nhận: …………………………… (Ghi rõ họ tên, chức danh, đơn vị) 

Tiến hành bàn giao Kết luận giám định vụ …………………(Tên người hoặc đối tượng được giám định theo Quyết định trưng cầu/yêu cầu giám định).

Kèm theo.....................(Tên, loại đối tượng bàn giao kèm theo nếu có, như phim, mẫu, vật chứng, bảng kê…)

Việc giao, nhận kết thúc hồi ...........giờ...........cùng ngày. Biên bản này được lập thành hai bản, mỗi bên giữ một bản.

	BÊN GIAO

(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	BÊN NHẬN

(Ký, ghi rõ họ tên)


